
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu 

1 VN02016004881 Hoàng Nghĩa Ngọc 02/11/1989 C5991732

2 VN02017000273 Lê Văn Tuấn 08/06/1990 C8362242

3 VN02018001033 Nguyễn Thị Hằng 20/05/1994 C2432285

4 VN32017000473 Bùi Hữu Tình 06/01/1983 N2234352

5 VN32019000209 Nguyễn Đức Khả 21/02/1990 C9778902

6 VN02018006275 Phạm Đình Tùng 14/11/1994 C5577850

7 VN02016007199 Trịnh Thị Huyền 22/08/1993 C2315271

8 VN32017001122 Hà văn huấn 18/08/1980 N2478171

9 VN02019003021 Khương Văn Lâm 17/02/1990 C3185921

10 VN02019001080 Bàng Thị Ngà 28/11/1994 C3963939

11 VN02019001314 Lê Thị Thủy 09/09/1987 C2671938

12 VN02017003287 Cao Thành Nguyên 18/12/1982 N2233046

13 VN32017000791 Nguyễn Văn Vinh 26/02/1990 N2490331

14 VN02017003594 Lê Văn Tính 24/09/1991 C3691658

15 VN02017003897 Nguyễn Văn Hữu 01/02/1984 C2858622

16 VN32017001320 Nguyễn Hoàng Thái 09/02/1984 N2184564

17 VN02018006456 Lê Quang Thọ 30/10/1995 C2443873

18 VN02019000069 Lê Xuân Nam 15/06/1988 C2128374

19 VN02016004146 Hoàng Văn Trung 26/08/1991 N2184962

20 VN02018002722 Nguyễn Ngọc Thạch 13/02/1992 C5499710

21 VN02016001453 Lê Việt Hưng 24/11/1988 N2172128

22 VN02018001793 Lê Mạnh Hùng 06/04/1986 C8394487

23 VN02018004470 Trần Út Vàng 26/03/1995 C5667100

24 VN02018002843 Hà Duy Phúc 10/07/1994 C5587958

25 VN02017001568 Nguyễn Khắc Tình 20/08/1990 C0437611

26 VN02019004319 Nguyễn Văn Luân 20/11/1990 C7148135

27 VN02018000399 Phan Xuân Lợi 25/02/1993 C4068074

28 VN02019004268 Nguyễn Văn Chức 03/07/1994 C7957769

29 VN02014011039 Dương Văn Huân 01/08/1986 N1870995

30 VN02018008441 Đỗ Huy Tấn 20/08/1993 C1574108

31 VN02017002705 Nguyễn Văn Trường 16/02/1993 C3597624

32 VN32019000801 Trần Văn Đạt 06/06/1990 N1967484

33 VN02017002338 Trần Văn Đạt 01/02/1995 C0109550

34 VN02017003379 Bạch Văn Hai 22/12/1996 C3668922

35 VN02018008177 Lê Ngọc Đồng 15/07/1983 C2873008

36 VN02016006631 Triệu Thị Hằng 24/04/1994 C2442805

37 VN02018001900 Trần Doãn Chinh 12/11/1987 C8787160

38 VN32016001462 Nguyễn Hồng Nhật 11/04/1991 N2255606 

39 VN02018003530 Nguyễn Quang Hào 15/12/1999 C5200344

40 VN02017002416 Nguyễn Văn Quý 17/11/1992 C3665506

41 VN02017002909 Đặng Thanh Liêm 13/07/1982 N2298672 

42 VN02018001802 Nguyễn Văn Phong 30/09/1985 C3687494

43 VN02017003720 Phùng Văn Cường 02/08/1991 N2393066

44 VN02018001778 Lê Thị Vân 06/08/1989 N2298476

45 VN32019000595 Nông Văn Thông 19/02/1986 Q00367172
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46 VN32017000886 Nguyễn Danh Lực 15/03/1974 N2087887

47 VN02015001889 Trương Đức Hoài 16/02/1985 C9481965

48 VN02016002769 Vũ Xuân Đạo 15/06/1982 C3899119

49 VN32017001315 Nguyễn Văn Long 06/02/1981 C1357831

50 VN02017003087 Tạ Văn Trung 21/10/1990 C3672557

51 VN02017004769 Nguyên Hữu Tuấn 10/10/1991 N2223940

52 VN02017003326 Nguyễn Khương Duy 13/08/1997 C3670261

53 VN02017003027 Hoàng Lương Đức 20/12/1997 C3616682

54 VN02021000343 Nguyễn Thế Quỳnh 15/12/1993 C9376105

55 VN02018006616 Trần Thị Hương 10/11/1998 C4427501

56 VN02018007942 Nguyễn Văn Thiên 27/03/1998 C5555089

57 VN32022000464 Thân Văn Cường 08/06/1987 C1187611

58 VN02022000411 Nguyễn Văn Diển 13/10/1986 C1199778

59 VN32019000598 Phùng Văn Dũng 16/03/1992 N2392494

60 VN02019000411 Mai Văn Biện 07/09/1991 C5200323

61 VN02023006569 Nguyễn Văn Lộc 25/05/1990 C3425078

62 VN02023000114 Trần Trọng Đại 04/03/2001 P00663993

63 VN02017004824 Lương Trọng Nghĩa 24/04/1994 C3969969


